
ĐÁP ÁN -SỬ 10 -CHÍNH THỨC 

 Câu 1: (3 điểm)

   1. Tư tưởng ( 0,5 đ) 

    - Nho giáo giữ vai trò quan trọng :

+ Người khởi xướng : Khổng Tử
  + Nội dung : Đề cao Tam cương , ngũ thường

      + Vai trò : Là công cụ phục vụ cho nhà nước phong kiến và trở thành cơ sở tư tưởng của chế độ phong kiến Trung Quốc

   - Phật giáo du nhập và phát triển mạnh dưới thời nhà Đường

  2. Sử học : Được hình thành từ thời Tây Hán với bộ Sử ký của Tư Mã Thiên( 0,25 đ)

3. Văn học :( 0,5 đ)
- Thơ :Đạt đến đỉnh cao về nghệ thuật dưới  thời nhà Đường. Tiêu biểu : Lý Bạch, Đỗ Phủ , Bạch Cư Dị

- Tiểu thuyết :

+ Phát triển dưới triều Minh , Thanh

+ Thường được viết theo kết cấu chương hồi

+ Tiêu biểu :Tây du ký ( Ngồ Thừa Ân ) ;Thủy hử ( Thi Nại Am ) ;Tam quốc diễn nghĩa ( La Quán Trung ) ; Hồng lâu mộng ( Tào Tuyết Cần )

4.Khoa học : Có nhiều thành tựu trong các lãnh vực toán học ( Tổ Xung Chi ) , y học ( Hoa Đà ) ( 0,25 đ)

5. Kỹ thuật : Tứ đại phát minh : Giấy , kĩ thuật in, la bàn và thuốc súng( 0,25 đ)
6. Kiến trúc : Vạn lý Trường  thành , Cố cung , Di hòa viên …( 0,25 đ)
* Giải thích:  Nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công của những kẻ ngoại tộc man rợ vào Đế quốc Trung Hoa....
( 1 đ)

 Câu 2: (3 điểm)


Vương triều Mô-gôn.– 0,5 đ
· Sự thành lập:- 0,5 đ 

-Người Mông Cổ xâm lược Ấn Độ,thủ tiêu Ấn Độ Hồi Giáo,lập vương quốc Mughal

-Thời gian tồn tại:Thế kỷ XVI–Thế kỷ XVIII (phát triển cực thịnh dưới triểu đại A-cơ-ba)

· Chính sách:- 1,0 đ

+Xây dựng chính quyền đa dân tộc.

+Thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc,xóa bỏ kì thị tôn giáo.

+Chú trọng phát triển nông nghiệp, thống nhất hệ thống đo lường.

+Khuyến khích các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

· Kết quả:Những chính sách trên đã giải quyết được mâu thuẫn dân tộc nhưng không thể xóa bỏ mâu thuẫn giai cấp.

      - Từ 1605-1658, Ấn Độ bị chia rẽ và khủng hoảng.

· Vai trò: -  1,0 đ

- Các vua thời kì đầu đã ra sức củng cố vương triều theo hướng “Ấn Độ hóa” và xây dựng đất nước.

- Giai đoạn A-cơ-ba trị vì đã thi hành một số chính sách tích cực làm cho xã hội ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước phát triển.
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